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Đoàn Hữu C; vắng mặt 

Mai Công T; vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Bị hại Nguyễn Quang D có thuê nhà trọ gần nhà bị cáo Tô Anh D. Vào 

khoảng 21 giờ 30 phút ngày 09-8-2018, khi Nguyễn Quang D đi làm về đến đầu 

ngõ, gặp Tô Anh D đi xe ngang qua, Nguyễn Quang D liền quay sang nói với Mai 

Công T là người đi cùng Quang D là “thằng này hay trộm cắp nước nhà mình”. Bị 

cáo nghe thấy thế liền quay lại, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát, được mọi 

người xung quay can ngăn nên bị cáo bỏ đi. 

Ngay lúc đó, do còn bực tức trong người nên bị cáo liền đi bộ lên quán cắt tóc 

của mình tại tổ dân phố H, thị trấn C, huyện C, thành phố Hải Phòng lấy một thanh 

sắt hình hộp vuông dài 80,2cm, các cạnh có kích thước 1,5cm, bên trong rỗng, 

mụch đích quay lại đánh anh D. 

Bị cáo trên đường đi bộ về nhà liền gặp Lưu Thành T, Nguyễn Khánh D và 

Hà Thanh L đang đi xe máy nên nhờ Lưu Thành T chở về nhà. Khi đến gần khu 

ngõ vào nhà của bị cáo, bị cáo thấy anh Quang D đứng ở ngoài đường cách đầu 

ngõ khoảng 20m cùng một số người khác, bị cáo bảo T dừng xe. Bị cáo xuống xe, 

lao đến, tay phải cầm thanh sắt vụt 01 cái vào vùng lưng bên trái anh Nguyễn 

Quang D theo hướng từ trên xuống dưới. Anh D giơ tay trái lên đỡ trúng vào tay 

và quay người lại. Bị cáo vụt tiếp 09 nhát nữa trúng vào bắp tay trái, vùng lưng, 

sườn trái và một nhát trúng vào đỉnh đầu anh Nguyễn Quang D.   

Ngày 27-8-2018, Nguyễn Quang D có đơn trình báo về việc bị Tô Anh D gây 

thương tích và đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Hải đã tiến hành khám nghiệm 

hiện trường, tạm giữ vật chứng của vụ án là 01 thanh sắt hình hộp vuông dài 

80,2cm, kích thước cạnh 1,5cm do bị cáo giao nộp. 

Kết luận giám định pháp y số 467/2018/TgT ngày 19-9-2018 của Trung tâm  

giám định pháp y thành phố Hải Phòng kết luận:  Nạn nhân bị chấn thương vùng 

đầu, sườn ngực trái gây rách dập da đầu, xây xước dập da vùng mạn sườn trái, 

không gây tổn thương sọ não, xương khớp, nội tạng, Đã được điều trị tạm thời ổn 

định. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của vết thương rách dập nhỏ da đầu là 

02%; Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của 02 vết xây xước dập da mạn sườn trái 

có để lại sẹo là 1%; Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân do các 

thương tích trên gây nên theo phương pháp cộng lùi và làm tròn số là 03%; Các 
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thương tích trên có đặc điểm do vật tày có góc cạnh cứng tác động trực tiếp gây 

nên. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường trách nhiệm dân sự 

với số tiền là 24.126.000 đồng bao gồm tiềm chi phí chữa bệnh tại Bệnh viện đa 

khoa Đôn Lương: 1.400.000 đồng; tiền khám bệnh tại phòng khám Ngô Gia Tự, 

thành phố Hải Phòng: 1.800.000 đồng; tiền khám chữa bệnh tại bệnh việt Việt Tiệp 

thành phố Hải Phòng: 5.926.000 đồng, tiền hao tổn sức khỏe: 5.000.000 đồng; tiền 

mất do không lao động được trong thời gian 1 tháng: 10.000.000 đồng. Bị hại chưa 

nhận được bất cứ số tiền nào của bị cáo nên tại phiên tòa, bị hại yêu cầu bị cáo bồi 

thường với tổng số tiền như yêu cầu nói trên tại cơ quan điều tra. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai khi bị cáo đi xe qua nhà anh D, lúc này anh D đang 

đứng ngoài cổng ngõ liền gọi: Ê thằng ăn cắp nước, nghe thấy thế bị cáo bức xúc 

và có chửi anh D, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Do bực tức trong người, bị cáo đã 

đi lên quán cắt tóc của mình lấy thanh sắt lại sắt hộp và đánh anh D khoảng 10 cái 

vào vùng lưng, bắp tay và đầu của anh D. Bị cáo mong muốn bị hại bỏ qua lỗi lầm 

của mình, còn về phần dân sự bị cáo mong muốn được bồi thường cho bị hại 

nhưng bị hại không đồng ý gặp bị cáo nên bị cáo chưa thể bồi thường cho bị hại, bị 

cáo đã nộp 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cát Hải với mục 

đích để bồi thường, đối với số tiền còn lại bị cáo sẽ bồi thường khi kết thúc phiên 

tòa. 

Tại phiên tòa, bị hại là anh Nguyễn Quang D không có ý kiến gì về lời khai 

của bị cáo, và đề nghị Hội đồng xét xử xét xử theo đúng quy định của pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự, bị hại đề nghị bị cáo bồi thường như mức yêu cầu tại cơ 

quan điều tra với tổng số tiền yêu cầu là 24.126.000 đồng 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không có ý kiến khiếu nại gì 

về: Kết luận giám định của Trung tâm giám định pháp y Công an thành phố Hải 

Phòng; cũng như các hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Từ những hành vi nêu trên tại bản Cáo trạng số 24/CT-VKS-CH ngày 16-11-

2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng truy tố bị 

cáo Tô Anh D về tội: Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cát Hải thực hành 

quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội Cố ý gây thương 

tích. Đồng thời phân tích tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, phân tích nhân 

thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; Điều 65; điểm b, i, s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Về trách 
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nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 585, Điều 590 của Bộ 

luật Dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 24.126.000 đồng. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận đồng thời thừa nhận luận tội của Viện 

Kiểm sát về tội danh cũng như mức hình phạt là đúng. Bị cáo biết mình vi phạm 

pháp luật nên tại phiên tòa đã xin lỗi người bị hại và đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Về tố tụng: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng: Về hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng, điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

[2] Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo, bị hại không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 Về chứng cứ:  

[3]  Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với Cáo trạng, phù hợp với lời khai 

của bị hại, phù hợp với vật chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. 

[4] Do có sự việc thường xuyên bị mất trộm nước tại nơi ở trọ nên vào khoảng 

21 giờ ngày 09-8-2018, khi anh Nguyễn Quang D đi làm về qua ngõ có gặp bị cáo 

Tô Anh D, lúc này anh Quang D có nói với anh Mai Công T là người ở cùng nhà 

trọ là  “thằng này hay trộm cắp nước nhà mình,” nghe thấy thế bị cáo cho rằng anh 

D gọi bị cáo là thằng ăn cắp nước nên bị cáo liền quay lại, hai bên lời qua tiếng lại 

và xảy ra xô xát. Khi được mọi người can ngăn, bị cáo đã bỏ đi, khoảng 10 phút 

sau quay lại, bị cáo đã dùng 01 thanh sắt, loại sắt hộp có chiều dài 80,2cm, chiều 

rộng cạnh 1,5cm, bên trong rỗng. Tay phải bị cáo cầm thanh sắt vụt vào người anh 

Quang D 01 nhát theo hướng từ trên xuống dưới, từ phải qua trái vào phía sau bên 

trái của bị hại. Bị hại quay lại và giơ tay trái lên đỡ, bị cáo tiếp tục vụt liên tiếp 09 

nhát vào gây thương tích tại vùng tay trái, vùng lưng và một nhát trúng vào vùng 

đầu của bị hại. 

 [5] Kết luận giám định số 467/2018/TgT ngày 19-9-2018 của Trung tâm  
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giám định pháp y thành phố Hải Phòng kết luận:  Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể của vết thương rách dập nhỏ da đầu là 02%; Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

của 02 vết xây xước dập da mạn sườn trái có để lại sẹo là 1%; Tổng tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể của nạn nhân do các thương tích trên gây nên theo phương pháp 

cộng lùi và làm tròn số là 03%; Các thương tích trên có đặc điểm do vật tày có góc 

cạnh cứng tác động trực tiếp gây nên. 

[6] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với 

lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm vào khách thể là sức khỏe của công dân và trật tự an 

toàn xã hội được pháp luật bảo vệ. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên, bị cáo 

không lựa chọn giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật mà lại dùng thanh sắt 

thực hiện hành vi gây thương tích cho anh D với thương tích là 3%. Tại phiên tòa, 

bị hại vẫn yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

[7] Vì vậy, đủ cơ sở để kết luận: Tô Anh D phạm tội Cố ý gây thương tích, 

với tình tiết định khung: Dùng hung khí nguy hiểm, tội phạm và hình phạt được 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

[8] Như vậy Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cát Hải truy tố bị 

cáo là có cơ sở, đúng người, đúng pháp luật. 

[9] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng. 

 [10] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo chủ động bồi thường một phần thiệt hại theo 

yêu cầu của bị hại. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[11] Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự. Bị cáo có nơi cư trú ổn định, nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự. 

Ngoài lần phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà 

nước và của địa phương. Xét thấy, không cần thiết phải cách ly bị cáo mà để tạo 

điều kiện cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng đủ răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung. 

Về trách nhiệm dân sự:  

[12] Tại phiên tòa, bị cáo chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bị hại nên Hội đồng 

xét xử ghi nhận thỏa thuận về phần bồi thường dân sự giữa bị cáo và bị hại. 

 [13] Đánh giá về vật chứng, xử lý vật chứng: Đối với 01 thanh sắt dạng hộp 

có chiều dài 80,2cm, chiều rộng 1,5cm là vật chứng của vụ án hiện đang cất giữ tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Hải. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự vì vậy cần 
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tịch thu, tiêu hủy. Tạm giữ số tiền 10.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Cát Hải để đảm bảo thi hành án. 

Đánh giá về những vấn đề khác: 

[14] Về án phí: Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự người 

bị kết án phải nộp án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm, mức chịu án phí căn cứ 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12- 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Căn cứ vào điểm a  khoản 1 Điều 134, Điều 65, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; 

của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Tô Anh D 8 (tám) tháng tù cho hưởng án treo 

về tội Cố ý gây thương tích thời gian thử thách 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng nơi bị cáo thường trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 585, 

Điều 590 của Bộ luật Dân sự  buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là anh 

Nguyễn Quang D với số tiền 24.126.000 đồng (hai mươi tư triệu một trăm hai 

mươi sáu nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và bị hại có đơn yêu cầu thi hành án 

cho đến khi thi hành xong khoản tiền bồi thường nói trên, nếu bị cáo không thực 

hiện việc bồi thường thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu một khoản tiền lãi  của số 

tiền phải thi hành theo mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật 

Dân sự 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu hủy: 01 thanh sắt loại sắt hộp có chiều dài 

80,2cm, chiều rộng 1,5 cm hiện đang cất giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Cát Hải theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 16-11-2018. Tạm giữ số tiền 

10.000.000 đồng do bị cáo nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cát Hải theo 

biên lai thu tiền số 001372 ngày 19-11-2018 để đảm bảo thi hành án. 
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        Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và 1.206.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào khoản 1 Điều 331, khoản 1 Điều 333 Bộ 

luật Tố tụng hình sự bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự, thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Toà án nhân dân TP Hải Phòng; 

- Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; 

- Trại giam CA TP Hải Phòng; 

- PV 27 Công an TP Hải Phòng; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an 

huyện Cát Hải; 

- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 

- Công an huyện Cát Hải; 

-Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cát Hải; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Hải; 

- UBND thị trấn Cát Hải, h. Cát Hải; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đỗ Thị Như Quỳnh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

         

Đỗ Thị Như Quỳnh 
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       CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

        Đỗ Thị Như Quỳnh 

       

 

 

  

 

 

 

 


